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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp  
làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và  
công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2011; 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ phụ cấp đặc thù 

đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành 
án hình sự và công tác trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Quyết định này quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực 

tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác trại 
giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội. 

Điều 2. Mức phụ cấp  
1. Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với: 
a) Giám thị, Chính trị viên, Phó giám thị trại giam, trại tạm giam; 
b) Trợ lý giam giữ, Trợ lý giáo dục, Đội trưởng, Đội phó, Tổ trưởng, Quản 

giáo, Vệ binh, Cảnh vệ tư pháp, Bác sĩ, nhân viên quân y khám chữa bệnh cho 
phạm nhân và bị can ở các trại giam, trại tạm giam. 

2. Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với: 
Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm các công việc còn lại ở các trại giam, trại tạm giam. 
3. Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với: 
Cán bộ thuộc Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng và Cơ quan 

Thi hành án hình sự cấp Quân khu làm công tác lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu, kiểm 
tra công tác trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ. 

4. Mức phụ cấp 10% áp dụng đối với: 
Cán bộ, chiến sĩ làm các công việc ở các nhà tạm giữ, nhà tạm giữ có buồng 

tạm giam. 


